
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 27 - Lô LK37, Khu đô thị mới Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

10/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUÀ TẶNG ĐẠI VŨ

0109545516

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải – Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác – Buôn bán hàng may mặc 
– Bán buôn giày dép

4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

7. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

8. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

9. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của 
trẻ em hoặc
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

4764

10. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
QUÀ TẶNG ĐẠI VŨ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI VU TRADING GIFT AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DAI VU GIFT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967298727
Email:

Fax:
Website:
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11. Lập trình máy vi tính 6201

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

13. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic - Sản xuất sản phẩm khác từ 
plastic

2220

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp); -
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; - Bán 
buôn tơ,
xơ, sợi dệt; - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; - Bán 
buôn phế liệu,
phế thải kim loại, phi kim loại;

4669

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh; - Bán lẻ
hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các 
cửa hàng
chuyên doanh; - Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật 
khác (trừ đồ
cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ dầu hỏa, ga, 
than nhiên liệu
dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ 
đồng hồ,
kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ máy ảnh, 
phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; - 
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773(Chính)

16. Quảng cáo 7310

17. In ấn 1811

18. Dịch vụ liên quan đến in 1812

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây
dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện,
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); 
- Bán buôn
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; - Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659

20. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

21. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

22. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599
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23. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

25. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

26. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

27. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

28. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Trừ đấu giá) Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ 
quản lý bất động sản; - Môi giới bất động sản

6820

29. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

30. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: - Các hoạt động đóng gói trên cơ sở phí hoặc hợp 
đồng, có hoặc không liên quan đến một quy trình tự động: + 
Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và thực phẩm, + 
Đóng gói đồ rắn, + Bọc quà.

8292

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

32. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt - 
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng - Kinh doanh 
vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

33. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá) Chi tiết: - Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa 
hồng thực
hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên 
ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa: + Nông lâm 
sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán 
thành phẩm, + Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công 
nghiệp, phân bón, + Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản 
phẩm thuốc lá thuốc lào, + Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông 
thú, giầy dép, các sản phẩm da và giả da, + Gỗ xây dựng và 
nguyên vật liệu xây dựng, + Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn 
phòng, máy vi tính, thiết bị công
nghiệp, tàu thuyền;

4610

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển – Logistics – 
Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào 
đâu 

5229
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868.000.000 VNĐ

35. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ - Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ - 
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ - Bán lẻ vàng, 
bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức lưu động hoặc tại chợ - 
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ côngmỹ nghệ lưu 
động hoặc tại chợ - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại 
chợ - Bán lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ - Bán lẻ 
hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ - Bán lẻ hàng 
hóa khác chưa được
phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ - Bán lẻ hình thức khác 
(trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)

4789

36. Cho thuê xe có động cơ 7710

37. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thiết bị cơ khí thủy công cho các công trình 
thủy điện, thiết bị cơ khí cho các công trình nhiệt điện và các 
kết cấu cơ khí khác. Thiết kế thiết bị chịu áp lực, thiết bị nâng; 
Hoạt động trang trí nội thất

7410

38. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất 
giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại; Sản xuất giường, tủ, bàn, 
ghế bằng vật liệu khác 

3100

39. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Cho thuê ôtô; Cho thuê xe có động cơ khác

7110

40. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh - 
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn 
ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùnggia 
đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN HẢI 
LINH

14.1-A1, Tòa nhà 
CT2, Vimeco, 
Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

607.600.000 70,000 022185000316

2TRẦN HẢI 
NAM

Tổ 5, Khu 6, Phường 
Cẩm Thành, Thành 
phố Cẩm Phả, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

260.400.000 30,000 022090000625

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       022185000316
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 14.1-A1, Tòa nhà CT2, Vimeco, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 14.1-A1, Tòa nhà CT2, Vimeco, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HẢI NINH Nữ

22/09/1985 Kinh Việt Nam

27/08/2015 ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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